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BÁO CÁO 
Kết quả đánh giá hồ sơ năng lực của các đơn vị  

có nhu cầu cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên 
 địa bàn quận Hà Đông năm học 2024-2025 

 

  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 25/7/2024 của Ủy ban nhân 

dân quận Hà Đông về Chuyên đề “Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong 
và xung quanh cổng trường học trên địa bàn quận Hà Đông”. Phòng Y tế - Cơ 

quan thường trực Ban chỉ đạo ATTP quận đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch 
chuyên đề “Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng 
trường học trên địa bàn quận”; tập huấn nâng cao nghiệp vụ về quản lý an toàn 

thực phẩm cho các trường có tổ chức bếp ăn bán trú đối với các Trường mầm non, 
tiểu học, THCS có tổ chức bếp ăn bán trú trên địa bàn quận. Phòng Y tế báo cáo 

kết quả đánh giá hồ sơ năng lực của các đơn vị có nhu cầu cung cấp thực phẩm cho 
các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hà Đông năm học 2024-2025 như sau: 

I. Thực trạng bếp ăn tập thể và các đơn vị cung cấp thực phẩm cho các 
cơ sở giáo dục trên địa bàn quận: 

Bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra các vụ 
ngộ độc nghiêm trọng. Hàng ngày, số lượng các suất ăn phục vụ rất lớn, đơn vị 

cung cấp sẽ khó kiểm soát các các mối nguy về an toàn thực phẩm (ATTP). Thời 
gian qua, công tác đảm bảo ATTP tại các bếp ăn trường học luôn được Quận ủy, 

UBND quận quan tâm chỉ đạo; ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo quận hết 
sức quan tâm. Đặc biệt là sau hàng loạt các vụ ngộ độc thực phẩm tại các trường 
học ở một số tỉnh, thành phố xảy ra thời gian qua. Vấn đề ATTP không những ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh mà còn luôn nhận được sự quan tâm đặc 
biệt của các bậc phụ huynh và toàn xã hội.  

Hiện nay, để bảo đảm chương trình học và phù hợp nhu cầu của xã hội, các 
trường đều tổ chức học bán trú, do đó việc tổ chức bếp ăn trường học là điều cần 

thiết. Tuy nhiên, điều kiện, cơ sở vật chất của mỗi trường là khác nhau, do đó việc 
tổ chức bếp ăn bán trú đều có những thuận lợi và khó khăn. Để bảo đảm ATTP với 

các bếp ăn trường học, hai yếu tố quan trọng là: nguồn gốc thực phẩm và quy trình 
chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm.  

Trên địa bàn quận Hà Đông hiện có 75 trường Mầm non, 38 trường Tiểu học 
và 15 trường Trung học cơ sở tổ chức bếp ăn bán trú. Hàng ngày, cung cấp hàng 

nghìn suất ăn cho các cháu nhà trẻ và học sinh. Không giống như các trường Mầm 
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non tự tổ chức, quản lý bếp ăn và chủ động nhập thực phẩm tại các đơn vị cung 
cấp; các trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hiện ký kết với các đơn vị cung 

cấp suất ăn sẵn hoặc dịch vụ nấu ăn tại trường. Công tác kiểm soát nguồn gốc thực 
phẩm các bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận là nội dung trọng 
tâm, cấp bách cần triển khai trong năm học 2024-2025.   

 II. Tiêu chí đánh giá hồ sơ năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm:  

Thực hiện theo Điều 19, 20, 21, Mục 1, Chương IV, Luật An toàn thực phẩm 

về quy định điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có ngành nghề kinh doanh phù hợp 

theo quy định của pháp luật. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc các giấy chứng nhận hệ 

thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý 
an toàn thực phẩm ISO 22000 còn hiệu lực; Bản cam kết tránh nhiệm về ATTP đối 

với các cơ sở kinh doanh thực phẩm không thuộc diện đối tượng phải cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

- Các hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu chế biến thực 
phẩm (Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ liên quan, giám sát quản lý trên hệ thống phần 

mềm của các đơn vị sơ chế, chế biến, trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt…) và 
đáp ứng được nhu cầu cung cấp rõ ràng xuất xứ nguồn gốc thực phẩm.  

- Giấy khám sức khoẻ của chủ cơ sở, người tham gia sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm theo quy định. 

- Danh sách xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở, người trực tiếp 

tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được chủ cơ sở xác nhận. 

III. Kết quả đánh giá hồ sơ năng lực các đơn vị có nhu cầu cung cấp 

thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hà Đông năm học 2024-
2025: 

Từ ngày 14/5/2024 đến ngày 06/8/2024, Phòng Y tế phối hợp Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế đã đánh giá hồ sơ năng lực của 41 đơn vị có nhu 

cầu cung cấp thực phẩm cho cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. Qua đánh giá có 41 
hồ sơ đủ điều kiện theo quy định: 

- Số cơ sở cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn tại trường: 05 cơ sở. 

- Số cơ sở cung cấp nước uống đóng chai: 02 cơ sở. 

- Số cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm: 34 cơ sở. 

(Chi tiết phụ lục kèm theo) 

IV. Kiến nghị, đề xuất: 

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ năng lực các đơn vị có nhu cầu cung cấp thực 
phẩm vào các cơ sở giáo dục trong năm học 2024-2025, Phòng Y tế đề nghị:  
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- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thông báo kết quả đánh giá hồ sơ năng lực 
về ATTP của các đơn vị đã được đánh giá đạt yêu cầu tới các cơ sở giáo dục và 

yêu cầu các cơ sở giáo dục: 

+ Lựa chọn, ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp đã được cơ quan 
chuyên môn của quận đánh giá hồ sơ bảo đảm các quy định về ATTP. 

+ Đối với các cơ sở khác, khi có nhu cầu cung cấp thực phẩm cho các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn quận, cần chủ động liên hệ với các cơ quan chuyên môn về 

an toàn thực phẩm để được hướng dẫn, đánh giá hồ sơ năng lực về ATTP. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế quận, Phòng Kinh tế và các 

phòng, chuyên môn chủ động phối hợp với Phòng Y tế thường xuyên tổ chức việc 
kiểm tra việc duy trì các điều kiện ATTP của các đơn vị cung cấp và truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm. 

Trên đây là kết quả đánh giá hồ sơ năng lực của các đơn vị có nhu cầu cung 

cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hà Đông năm học 2024-
2025. Phòng Y tế quận Hà Đông báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng GD&ĐT, Kinh tế, TTYT;  
- Các Trường MN, TH, THCS; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 

Lê Thị Thanh Bình 
 
 
 
 



 

PHỤ LỤC 01: 

Danh sách các đơn vị  đủ điều kiện cung cấp suất ăn sẵn, dịch vụ nấu ăn tại trường  

cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hà Đông năm học 2024-2025 

(Ban hành kèm theo báo cáo số  195/BC-PYT ngày 30/8/2024) 

TT TÊN CƠ SỞ, SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ CUNG CẤP THỰC PHẨM 

 

 

1. 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÙNG 

KIỀU 

ĐT: 0932665196 

 

 
 

Số G27, khu đấu giá quyền sử dụng đất 
Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường; 
- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 

+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 
+ Đậu phụ 

+ Giò lợn, giò chả, xúc xích… 
+ Bánh ngọt, caramen, sữa và các sản phẩm từ sữa. 

+ Nước uống đóng chai 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 

 

 

2. 

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

HÀ NỘI 

ĐT: 0902.208.836  

 
 

 
Số nhà 02, ngõ 51, đường Đoàn Kết-Rạng 

Đông, phường Biên Giang, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường; 
- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 

+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 

+ Đậu phụ 
+ Giò lợn, giò chả, xúc xích… 
+ Bánh ngọt, caramen, sữa và các sản phẩm từ sữa. 

+ Nước uống đóng chai 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

SUẤT ĂN HOA SỮA 

ĐT: 096.828.1238 
 

 

 
 

A61 Khu Đồng Dưa, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống và sản xuất thực phẩm loại hình 

chế biến suất ăn sẵn và sản xuất các loại bánh từ bột (bánh 
Piza, Bánh mỳ, Bánh ngọt) 
- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 

+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 

+ Đậu phụ 
+ Giò lợn, giò chả, xúc xích… 
+ Bánh ngọt, caramen, sữa và các sản phẩm từ sữa. 

+ Nước uống đóng chai 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 



 
 

 

 

4. 

 

 
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  

AN THỊNH 
ĐT: 0968.281.238 

 

 
Địa chỉ trụ sở: 34 TT4, KĐT Văn Phú,  

phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

Địa chỉ sản xuất: Số 6 ngõ Đồng Cửa, thôn Từ 
Châu, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành 

phố Hà Nội 
 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường; 
- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 
+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 
+ Đậu phụ 
+ Giò lợn, giò chả, xúc xích… 
+ Bánh ngọt, caramen, sữa và các sản phẩm từ sữa. 
+ Nước uống đóng chai 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 

 

5. 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH QUANG  

ANH CHU 
ĐT: 0243.5625984        

 
 

Số 15, Ngách 45, Ngõ Thiên Hùng, Khâm 
Thiên,  phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 
 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường; 
- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 
+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 
+ Đậu phụ 
+ Giò lợn, giò chả, xúc xích… 
+ Bánh ngọt, caramen, sữa và các sản phẩm từ sữa. 
+ Nước uống đóng chai 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 

Tổng số : 05 đơn vị 



 
 

PHỤ LỤC 02: 

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp nước uống đóng bình cho  

các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hà Đông năm học 2024-2025 

(Ban hành kèm theo báo cáo số  195/BC-PYT ngày 30/8/2024) 

TT TÊN CƠ SỞ, SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ CUNG CẤP THỰC PHẨM 

 

 

1. 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC 

SẠCH HÀ ĐÔNG 

ĐT: 0932.235.368 

 

 
 

Số 2A phố Nguyễn Trãi, phường 

Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

 
 
 

- Nước uống đóng chai nhãn hiệu Hadowa 

 

 

2. 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ  

HÀ ĐÔNG 

ĐT: 0372.630.142 

 
 

Số 20 Nhuệ Giang, Nguyễn Trãi, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

 
 
- Nước uống đóng chai nhãn hiệu Joycool 

 

Tổng số: 02 đơn vị



 
 

PHỤ LỤC 03: 

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp thực phẩm cho các cơ sở 

 giáo dục trên địa bàn quận Hà Đông năm học 2024-2025 

(Ban hành kèm theo báo cáo số 195/BC-PYT ngày 30/8/2024) 

TT TÊN CƠ SỞ,  ĐỊA CHỈ, SĐT CUNG CẤP LOẠI THỰC PHẨM 

I. NHÓM CUNG CẤP THỰC PHẨM HỖN HỢP 

 

1. 

CTY CP THƯƠNG MẠI THỰC 
PHẨM HOÀNG MẠNH & 

BÍCH PHƯƠNG 

SĐT: 0368.869.379 

 
Số 11, tổ dân phố 2, phường Phú Lãm,  

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 
+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải 
sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 
+ Đậu phụ 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 

 

2. 

 

 

CÔNG TY TNHH THẾ CÔNG 
ĐT: 0912.730.142 

 
 

Xóm Đầm, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 

 

- Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 
+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải 
sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 
+ Đậu phụ 
+ Giò lợn, giò chả, xúc xích… 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 

 
 

3. 

 

 

CÔNG TY TNHH  

THÚY TRÍ 
ĐT: 0936.252.744 

 
 

TDP Phú Mỹ, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 

 

Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 
+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải 
sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 
+ Đậu phụ 
+ Giò lợn, giò chả, xúc xích… 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 

 

4. 

 

CÔNG TY CP DAVICORP 

VIỆT NAM 

ĐT: 0904.904.623 

 

 

Trụ sở chính: Số 34B Lô 2 KĐT Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Địa chỉ sản xuất: Xóm 10, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 
+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải 
sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 
+ Đậu phụ 
+ Giò lợn, giò chả, xúc xích… 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 

+ Bánh tươi 
 



 
 

 

5. 

 

HƠP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP HÒA BÌNH 
ĐT: 0979.109.368 

 
Số 6 Yên Hòa, TDP 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 
 

Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 
+ Rau                    + Gia vị, đồ khô 
+ Đậu phụ             + Cá hồi 
+  Hoa, Quả 

 

6. 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI THỰC PHẨM HOÀNG 

ANH 
ĐT: 0948.348.088 

 
 

Thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

 

Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 
+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải 
sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 
+ Đậu phụ 
+ Giò lợn, giò chả, xúc xích… 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 

+ Bánh tươi 

 

 

7. 

 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI KHÁNH NGỌC 
ĐT: 0982.157.254 

 
 
 

Thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 

Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp: 
+ Thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy hải 
sản… 
+ Rau, của, quả, trái cây 
+ Đậu phụ 
+ Giò lợn, giò chả, xúc xích… 
+ Đồ khô, gia vị, gạo. 

+ Bánh tươi 

II. NHÓM CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM DINH DƯỠNG (SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA) 

1. 
CÔNG TY CP ĐT LEVITRUE 

VIỆT NAM 
SĐT: 097.125.3689 

 
21-3RD Ave -Sunrise, KĐT the Manor Central Park, xã Thanh Liệt, 

huyện Thanh Trì,  thành phố Hà Nội 

 
Sản phẩm dinh dưỡng: sữa bột, sữa tươi, sữa chua 

2. 
CÔNG TY TNHH CBTP VIỆT 

Ý 
  

 
17A Trần Văn Cẩn, Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
Sản phẩm dinh dưỡng: sữa bột, sữa tươi, sữa chua 

3. 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ BẢO 

HƯNG 
SĐT: 0984.575.811 

 
Số 12, ngách 291/61 Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà  Đông, 

thành phố Hà Nội 
 

 
Sản phẩm dinh dưỡng: sữa bột, sữa tươi, sữa chua 

4. 
CÔNG TY CP THỰC PHẨM 

SỮA VIỆT 
ĐT: 024.3791.4938 

 

Số 49 Phùng Chí Kiến, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

Sản phẩm dinh dưỡng: sữa bột, sữa tươi, sữa chua 

5.  
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

DỊCH VỤ HÀ SƠN 
ĐT: 0948912880 

Số 8, ngõ 124 Đại La, Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

Sản phẩm dinh dưỡng: sữa bột 



 
 

 

6. 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM NZ 

ĐT: 0243.999.2911 

Số 282 Dịch vụ11, KĐT Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

Sản phẩm dinh dưỡng: sữa bột, sữa tươi, sữa chua 

 

7. 

CÔNG TY TNHH MEGA 

MILKY 

ĐT: 028.3597.8654 

Số 12, ngõ 48 Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, HN 

 

Sản phẩm dinh dưỡng: sữa bột 

 

8. 

CÔNG TY CP THỰC PHẨM 

ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ 

ĐT:0243.350.1867 

 

Cụm công nghiệp sạch, xã Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên 

 

Sản phẩm dinh dưỡng: sữa chua, sữa tươi 

 

9. 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

ĐẠT 

ĐT: 0912.345.020 

 

Số nhà 6, ngõ 56, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

Sản phẩm dinh dưỡng: sữa chua, sữa tươi 

III. NHÓM CUNG CẤP THỦY, HẢI SẢN 

1. 
HKD TẠ THỊ MINH PHƯƠNG 

 ĐT: 0763.711.972 
Thôn Sinh Liên, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Cung cấp loại thủy, hải sản 

2. 
HKD NGUYỄN THỊ HƯỚNG 

ĐT: 0987.352.348 
Số 205, KTT 3 tầng, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 
Cung cấp loại thủy, hải sản 

IV. NHÓM CUNG CẤP BÁNH MỲ, BÁNH NGỌT, CARAMEN 

 

1. 

CÔNG TY CP DV B2B SEN 
VÀNG 

ĐT: 0247.109.8181 

 

Số 63 phố Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

Bánh ngọt, bánh bao, caramen 

 

2. 

CÔNG TY TNHH BÁNH TUẤN 

NGHĨA 
 ĐT: 0934.562.686 

 

Căn 107, nhà 2 tầng, ngách 49 ngõ Hòa Bình, Minh Khai, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

 

Bánh ngọt, bánh bao, caramen 

 

3. 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIÊN 

THƯƠNG MẠI SAN XUẤT 

NAM AN 
ĐT: 0974058703 

 

Số 22, ngách 279/64 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

Bánh ngọt, bánh bao, caramen 

 

 



 
 

V. NHÓM CUNG CẤP HOA QUẢ 

1. HKD NGUYỄN THỊ THƠM 

 

Số 16 ngách 92/23 ngõ 92, đường Chùa Võ, Hoàng Văn Thụ, phường 
Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 

Hoa, quả 

2. HKD NGUYỄN THỊ CHIẾN 

ĐT: 0772.331.011 

Số 1, Xóm Xơi, TDP 1, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

Hoa, quả 

3. HKD TRẦN THỊ VI 

ĐT: 0904.163.470  

Ki ốt số 111, chợ Hà Đông, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

Hoa, quả 

VI. NHÓM CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, GIA VỊ  

1. 
HKD NGUYỄN THỊ HƯỚNG 

ĐT: 0987.352.348 
Số 205, KTT 3 tầng, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 
Gạo, ngũ cốc và loại gia vị 

2.  
CÔNG TY TNHH TM THỰC 

PHẨM VĨNH GIANG 
ĐT: 0972.350.150 

 

Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

Gạo 

3.  
HKD CƠ SỞ SẢN XUẤT THU 

LƯƠNG 
ĐT: 0982.544.383 

Số 8, Thôn Minh Hòa-2, xã Minh Khai,  quận Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

Gạo 

4. CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TÚ MAI 

Số 341 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

Mỳ ăn liền 

5. CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH LƯƠNG THỰC THỰC 

PHẨM SƠN HẢI 

ĐT: 0433.568.471 

 

Nam Dương, xã Hòa  Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 

 

Gạo 

6. HKD HÀ LÊ QUANG MINH Sinh Liên, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Gạo 

7. 
HKD NGUYỄN THỊ  

LỆ ANH 
ĐT: 0433.827.315    

Ki ốt 259 chợ Hà Đông, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 

VII. NHÓM CUNG CẤP THỊT GIA SÚC, GIA CẦM 

1. CÔNG TY TNHH TM TP 

HỒNG NGỌC 

ĐT: 0934536676 

Thôn Ninh Dương, xãThanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Thịt gia súc, gia cầm 



 
 

2.  HKD VŨ VĂN KHƯƠNG 

ĐT: 0399.807.777 

Thôn Thượng, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

Thịt gia súc, gia cầm 

3.  HKD NGUYỄN THỊ  TIẾP   Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Thịt gia súc, gia cầm 

Tổng số: 34 đơn vị  
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